
DANH SÁCH CHIẾN SĨ THI ĐUA 

 

NĂM HỌC CHIẾN SĨ THI ĐUA 

2011-1012 
Võ Thị Thanh Doan 

Vũ Thị Bích Lụa 

2012-2013 

Võ Thị Thanh Doan 

Vũ Thị Bích Lụa 

Nguyễn Văn Qúy 

2013-2014 

Võ Thị Thanh Doan 

Vũ Thị Bích Lụa 

Nguyễn Văn Qúy 

Phạm Thị Vân 

2014-2015 Vũ Thị Bích Lụa 

2015-2016 
Võ Thị Thanh Doan 

Vũ Thị Bích Lụa 

2016-2017 
Võ Thị Thanh Doan 

Vũ Thị Bích Lụa 

2017-2018 Vũ Thị Bích Lụa 

2019-2020 Vũ Thị Bích Lụa 

2020-2021 Vũ Thị Bích Lụa 

2021-2022 
Vũ Thị Bích Lụa 

Nguyễn Văn Qúy 

2022-2023 Nguyễn Văn Qúy 

 

 

 

 



 

 

 

 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN GIỎI,  

GIÁO VIÊN CHỦ NHỆM LỚP GIỎI 

 

STT HỌ VÀ TÊN THÀNH TÍCH 

1 Vũ Thị Bích Lụa Giáo viên dạy Giỏi cấp Tỉnh 2014 

2 Võ Thị Thanh Doan Giáo viên chủ nhiệm Giỏi cấp Tỉnh  

năm 2017– Giải Khuyến khích 

3 Nguyễn Văn Qúy Giáo viên chủ nhiệm Giỏi cấp Tỉnh  

năm 2021 – Giải Khuyến khích 

 

 

 

THỐNG KÊ TỈ LỆ TỐT NGHIỆP 

 

NĂM HỌC KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

2019-2020 98% Trên mặt bằng Tỉnh 

2020-2021 94,9% Trên mặt bằng Tỉnh 

2021-2022 97,72% Trên mặt bằng Tỉnh 

2022-2023 98,96% Trên mặt bằng Tỉnh 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI CÁC CẤP 

 

NĂM HỌC HỌ TÊN HỌC SINH 
THÀNH TÍCH 

CẤP TỈNH QUỐC GIA 

2013-2014 

Tỉnh: 01 nhất, 03 nhì 

Nguyễn Thị Khánh Hà Nhất  

Nguyễn Thị Thanh An Nhì   

Lương Bảo Ngân Nhì   

Trần Thảo Vi Nhì   

2014-2015 

Tỉnh: 01 nhì, 01 ba,  

04 KK 

Lê Thị Thủy Tiên Nhì   

Vi Thị Mỹ Uyên Ba   

Hà Kiều Anh KK  

Lê Ngọc Khánh Minh KK  

Nguyễn Thị Thùy Ngân KK  

Phùng Lê Thúy Phương KK  

2015-2016 

Tỉnh: 03 ba, 03 KK 

Trịnh Nhật Linh Ba  

Trần Thị Thủy Tiên Ba  

Hoàng Dương Thảo Linh KK  

Lê Ngọc Uyên Phương KK  

Phùng Lê Thúy Phương KK  

2016-2017 

Tỉnh: 01 ba, 04 KK 

Trần Thùy Trang Ba   

Trần Thị Mỹ Khuê KK  

Nguyễn Thị Trà My KK  

Lê Mai Cẩm Tú KK  

Bùi Thị Lan Vy KK  



 

 

 

2017-2018 

Tỉnh: 02 ba, 01 KK 

Nguyễn Vũ Lam Hồng Ba   

Lê Thị Kiều Oanh Ba   

Bùi Thị Thùy Trang KK  

2018-2019 

Tỉnh: 01 nhì, 02 KK 

Nguyễn Ngọc Dịu Dịu Nhì  

Lê Ngọc Trà My KK  

Lê Hà Thu Thảo KK  

2020-2021 

QG: 01 Khuyến khích 

Tỉnh: 02 khuyến khích 

Dương Ngọc Bảo Trâm  KK 

Nguyễn Thùy Uyên Loan KK  

Cao Phương Quỳnh KK  

2021-2022 

Tỉnh: 02 Ba, 01 Khuyến 

khích 

Nguyễn Nhật Linh Ba  

Nguyễn Phan Quỳnh Thy Ba  

Bùi Thị Diễm Trinh KK  

2022-2023 

Tỉnh: 01 Ba, 03 Khuyến 

khích 

Nguyễn Nhật Linh Ba  

Nguyễn Trần Thảo Vy KK  

Trần Phạm Thu Hà KK  

Lương Gia Phúc KK  

 


